
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /TM-BVSS 

V/v mời chào giá. 

   Sầm Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2024 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua vật tư y tế bằng nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:  

I. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn 

Địa chỉ: Số 83 đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ Và tên: Vũ Thị Nga. 

- Chức vụ: Trưởng khoa dược. 

- Số điện thoại: 0978614079. 

- Email: vunga15382@gmail.com. 

3. Cách tiếp nhận báo giá; 

- Nhận qua Email: vunga15382@gmail.com. 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm 

Sơn. Số 83 đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 7 năm 2024 đến trước 

17h ngày 25 tháng 7 năm 2024. 

 Các báo giá nhận được sau thười gian trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 90 ngày. Kể từ ngày 25 

tháng 7 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư y tế, nội dung yêu cầu báo giá cụ thể như sau: 
Stt Tên vệt tư Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Băng dính lụa 

1,25cmx9,1m 

 

Băng dính vải đa dụng 

- Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi 

với độ bền kéo mạnh. 

- Keo Acrylate 30-50% (không chứa mủ cao su), độ 

dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng 

ra. 

Cuộn 2.000 
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- Xé theo 2 chiều 

- Kích thước: 1.25cm x 9.1m 

- Lõi giấy  

- Chống thấm nước. 

2 Băng dính lụa 

2,5cmx9,1m 

 

Băng dính vải đa dụng: 

- Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi 

với độ bền kéo mạnh. 

- Keo Acrylate 30-50%  (không chứa mủ cao su), độ 

dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng 

ra. 

- Xé theo 2 chiều 

- Kích thước: 2.5cm x 9.1m 

- Lõi giấy  

- Chống thấm nước. 

Cuộn 3.000 

3 Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

10ml 

 

- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia 

nhỏ nhất ≤0,2ml để thuận tiện cho việc hút thuốc 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim các cỡ 23Gx1"", 25Gx1"". Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn 

chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát 

hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. 

- Có phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt tiêu chuẩn 

ISO 11737-1:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu 

chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) 

- Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 

Cái 12.000 

4 Bơm tiêm 

insulin sử 

dụng một lần 

1ml 

(Bơm 

Insulin) 

Bơm tiêm dung tích 1ml kèm kim dùng để tiêm insulin, 

có nắp chụp hình trụ tròn bảo vệ. Nắp chụp  làm  bằng  

nhựa  y tế. Bơm kèm theo nắp cuối xylanh được lắp sẵn 

để ngăn dị vật vào lòng bơm trước và sau khi sử dụng. 

- Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 

100UI. 

- Đầu  kim có  vát  3 cạnh  giúp  tiêm  sắc nhọn, không 

có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng.  

- Đốc kim được  đúc  liền  với  vỏ  xylanh,  thân  kim  

không  bị  tuột  khỏi  đốc  kim. 

- Kim tiêm bao gồm các cỡ: 30Gx8mm, 31Gx6mm, 

32Gx6mm 

Cái 20.000 



- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). 

- Có phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt tiêu chuẩn 

ISO 11737-2:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu 

chuẩn ISO 10993-11:2017 (của đơn vị thứ 3)" 

5 Kim luồn tĩnh 

mạch số 18G, 

20G, 22G, 

24G 

 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, 

sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. 

- Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương 

thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống 

catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, 

gây tổn thương ít, ít đau. 

- Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy bật rễ dàng. 

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác 

định lấy đúng ven. 

- Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide). 

- Thời gian lưu kim 96 giờ. 

- 14G; Ø (2,1 x 45) mm; Flow/ Rate 270ml/ min. 

- 16G; Ø (1,8 x 45) mm; Flow/ Rate 200ml/ min.   

- 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min. 

- 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate 55ml/ min. 

- 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min.     

- 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min. 

- 26G; Ø (0,6 x 19) mm; Flow/ Rate 10ml/ min." 

Cái 20.000 

6 Ống nghiệm 

lấy máu K2 

EDTA nắp 

nhựa 

 

Ống nghiệm sản xuất từ nhựa Polypropylene 

- Thể tích ống nghiệm tùy loại : từ 2.0ml đến 10ml. 

- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid 

Dipotasium (EDTA K2) và ở dạng lỏng 

- Có vạch thể tích trên thân ống  

- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa, nắp bật. 

 

Cái 7.200 

7 Kim hai cánh 

bướm các cỡ 

 

Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất 

liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính 

trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. 

Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 

3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer 

lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để 

thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt 

tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 

2014, EN ISO 13485. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu 

chuẩn ISO 7864:2016 (của đơn vị thứ 3) 

Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 

Cái  

8 Ống thông dạ 

dày 

 

Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 

5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp 

(12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất 

liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn 

thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 

Cái  
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9 Dây thở oxy 

 

- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và 

gọng mũi 

- Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO 

- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. 

- Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc 

- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng 

trong, không có chất tạo màu 

- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn 

- Dây dẫn có chiều dài ≥2200 mm, lòng ống có khía 

chống gập. 

- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO 

- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, Đạt tiêu chuẩn tiệt 

trùng EN ISO 11135: 2014 

- Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 

 

Cái  

10 Chỉ tiêu tổng 

hợp đa sợi 

Polyglactin 

910 số 2/0  

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 (Glycolide-co 

lactide) được bao phủ bởi Poly (30% glycolide acid và 

70% lactide acid) và calcium stearate, số 2-0, dài 75CM. 

Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn 26MM, kim 

1/2.Kim OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt 

hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo 

hiệu suất kim ổn định. Thân kim ép phẳng. Duy trì 75% 

độ căng của chỉ sau 2 tuần, 50% sau 3 tuần, tiêu hoàn 

toàn trong khoảng từ 56 – 70 ngày.  Đạt tiêu chuẩn 

ISO13485; CE; CE Design Examination ; WHO-GMP  

Sợi  

11 Chỉ tiêu tổng 

hợp đa sợi 

Polyglactin 

910 số 1  

Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 1 dài 90 cm, kim tròn 

40 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) 

- co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium 

stearate và polyglactin 370. Kim OriPass độ bền kéo 

2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được 

khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. 

Thân kim ép phẳng. Thời gian tiêu hoàn toàn trong 

khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE 

Design Examination; WHO-GMP  

Sợi  

12 Giấy điện tim 

3 cần 

 

Dùng cho máy điện tim 3 cần 

Kích thước: K80 x 20m 

Cuộn 200 

13 Giấy in nhiệt 

siêu âm 

 

- Là giấy in nhiệt để in kết quả siêu âm sản khoa. 

- Chất liệu 100% bột gỗ 

- Mỗi cuộn giấy in được đóng gói trong 1 bao thiếc  

- Dùng được cho máy in nhiệt đen trắng của các hãng 

Sony, Mitsubishi… 

Cuộn 300 

14 Băng rốn Thành phần  2 khoản gồm: Băng rốn :1 cái + gạc đắp 

rốn 5cmx 5cm x 12 lớp: 1 cái 

Công dụng : Được dùng để băng đắp bên ngoài, quanh 

vùng rốn trẻ sơ sinh. 

Cái 500 
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Hình thức: Băng rốn có dạng hở 2 dầu :  Chiều dài băng 

rốn : 10cm (± 1cm ), Chiều ngang băng rốn : 7cm (± 

1cm)Sản phẩm có màu trắng ngà của sợi, không dính 

bụi bẩn đảm bảo vệ sinh. Không mùi, không được 

nhuộm màu. Sợi dệt đồng đều, mịn, đàn hồi. 

Sản phẩm được tiệt tùng bằng khí Eo.gas 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; 

Chứng nhận GMP,CE." 

15 Gạc phẫu 

thuật ổ bụng 

30cm x 40cm 

x 8 lớp, VT 

Kích thước: 30cm x 40cm x 8 lớp, VT. Gạc được dệt từ 

sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không chứa 

chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không 

có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Trọng 

lượng 25g- 30g/m2. Mật độ 20x18 ±2 sợi / inch. Tri số  

sợi 32CD.  Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước 

>=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ 

pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim 

loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn ISO 

9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA 

của Hoa Kỳ;CE, chứng nhận GMP, Chứng nhận QCVN 

01:2017/BCT, CFS 

Miếng 5.000 

Ghi chú: Các nhà cung cấp có thể chào một hoặc nhiều mặt hàng trên. 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: 

Địa điểm cung cấp giao, nhận và kiểm hàng tại Khoa Dược Bệnh viện đa khoa 

thành phố Sầm Sơn. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trên 

cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu tương ứng với giai 

đoạn thanh toán nhân với đơn giá trong hợp đồng. 

 5. Các thông tin khác ( Nếu có) 

 

Nơi nhận;                                                                                        GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, Dược,TC- KT. 

  

                                    

                                                                                               Đinh Công Hưng 
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